BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            --------------------




----------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

  VĂN HÓA ẨM THỰC
  Đơn vị phụ trách giảng dạy: Khoa Du lịch

  Trình độ: Cao đẳng+ đại học

Điều kiện tiên quyết: Không

2. Phân bố thời gian

-  Lên lớp: 23 tiết

-  Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

-  Thực hành: 7 tiết

-  Tự học: 60 tiết

   3.  Mục tiêu của học phần:

3.1 Mục tiêu chung

- Biết được những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói riêng, và có khả năng phân biệt được ẩm thực của một số quốc gia tiêu biểu trên thế thới.

3.2 Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này sinh viên,

· Về kiến thức

+ Sinh viên biết được những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực nói riêng, những đặc điểm trong văn hóa ẩm thực của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

+ Hiểu và phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến tập quán và khẩu vị ăn uống

· Về kỹ năng 

+ Sinh viên có khả năng phân biệt được ẩm thực của một số quốc gia trong khu vực và một số quốc gia tiêu biểu

+ Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế khi phục vụ du lịch.

   4.Tóm tắt nội dung học phần

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC

1.1 Khái niệm về văn hóa ẩm thực

1.1.1 Khái niệm văn hóa

1.1.2 Khái niệm ẩm thực

1.1.3 Khái niệm văn hóa ẩm thực

1.2 Ẩm thực nhìn từ các góc độ

1.2.1 Dưới góc độ văn hóa

1.2.2 Dưới góc độ xã hội

1.2.3 Dưới góc độ y tế

1.2.4 Dưới góc độ kinh tế dịch vụ, du lịch

1.3 Biểu hiện của văn hóa ẩm thực

1.3.1 Qua góc độ vật chất

1.3.2 Qua góc độ tinh thần

1.4  Vai trò của văn hóa ẩm thực trong kinh doanh khách sạn – nhà hàng

CHƯƠNG 2:  TẬP QUÁN VÀ KHẨU VỊ ĂN UỐNG

2.1 Khái quát về tập quán và khẩu vị ăn uống

2.1.1 Khái niệm tập quán ăn uống

2.1.2 Khái niệm khẩu vị ăn uống

2.1.3  Tính  chất và đặc điểm các bữa ăn

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đên tập quán và khẩu vị ăn uống

2.2.1 Địa lý và khí hậu

2.2.2  Lịch sử và văn hóa

2.2.3 Tôn giáo

2.2.4  Nghề nghiệp

2.2.5 Khuynh hướng chung trong văn hóa ăn uống

2.3  Tập quán và khẩu vị ăn uống theo tôn giáo

2.3.1 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Hồi

2.3.2 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Hinđu (Ấn Độ giáo)

2.3.3 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Phật

2.3.4 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Cơ đốc (đạo Kitô)

2.3.5 Tập quán và khẩu vị ăn uống của những người theo đạo Do Thái

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ HÌNH THÀNH ẨM THỰC VIỆT NAM

3.1 Một số yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến văn hóa ẩm thực

3.1.1 Địa lý, khí hậu

3.1.2 Lịch sử - văn hóa

3.1.3 Tôn giáo

3.1.4 Kinh tế

3.2 Tận dụng môi trường tự nhiên trong văn hóa ẩm thực

3.2.1 Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong cơ cấu bữa ăn

3.2.2 Tính tổng hợp

3.2.3 Tính cộng đồng và tính mực thước 

3.2.4 Tính biện chứng, linh hoạt

3.3  Đặc điểm văn hóa ẩm thực theo vùng miền

3.3.1 Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Bắc

3.3.2 Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Trung

3.3.3 Đặc điểm văn hóa ẩm thực miền Nam

CHƯƠNG 4: ĐẶC TRƯNG ẨM THỰC VIỆT NAM

4.1 Đặc trưng cơ bản của ẩm thực Việt Nam

4.1.1 Tính đa dạng trong chủng loại thực phẩm và mùi vị món ăn

4.1.2  Món ăn ít béo, hương vị đậm đà

4.2 Những phương pháp chế biến món ăn

4.2.1 Phương pháp sử dụng nhiệt

4.2.2 Phương pháp lên men, trộn hỗn hợp

4.3 Món ăn và thức uống tiêu biểu của người Việt

4.3.1 Món ăn miền Bắc

4.3.2 Món ăn Miền Trung

4.3.3 Món ăn Miền Nam

CHƯƠNG 5: ẨM THỰC TRUNG HOA VÀ CÁC NƯỚC CHÂU Á

5.1 Ẩm thực Trung Hoa

5.1.1 Thói quen ăn uống

5.1.2 Tập quán ăn uống

5.1.3 Các trường phái của ẩm thực Trung Hoa

5.1.4 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Trung  Hoa

5.2 Ẩm thực Nhật Bản

5.2.1 Đặc điểm chung của ẩm thực Nhật Bản

5.2.2 Các món ăn, thức uống nổi tiếng trong ẩm thực Nhật Bản

5.3 Ẩm thực Thái Lan

5.3.1 Đặc điểm chung của ẩm thực Thái Lan

5.3.2 Đặc điểm ẩm thực các miền 

5.3.3 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Thái Lan

5.4 Ẩm thực các nước Châu Á khác

5.4.1 Ẩm thực Hàn Quốc

5.4.2 Ẩm thực Singapore

5.4.3 Ẩm thực Malaysia

5.4.4 Các đặc điểm tương đồng và khác biệt trong ẩm thực các nước thộc khối ASEAN

CHƯƠNG 6: ẨM THỰC PHÁP, Ý, MỸ VÀ CÁC NƯỚC KHÁC

6.1 Ẩm thực Pháp

6.1.1 Giới thiệu chung

6.1.2 Đặc điểm bữa ăn của người Pháp

6.1.3 Các món ăn đặc trưng của Pháp

6.2 Ẩm thực Ý

6.2.1 Đặc trưng ẩm thực Ý

6.2.2 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Ý

6. 3 Ẩm thực Mỹ

6.3.1 Đặc điểm ẩm thực Mỹ

6.3.2 Các món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Mỹ

6.4 Ẩm thực một số nước khác

6.4.1 Ẩm thực Brazil

6.4.2 Ẩm thực Mexico

5. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Nguyệt Cầm (2006), Giáo trình văn hóa ẩm thực, NXB Hà Nội

2. Nguyễn Thị Diệu Thảo (2015), Ẩm thực Việt Nam và thế giới, NXB Phụ Nữ

3. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá

	Phương pháp đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành…)
	30%

	Thi kết thúc học phần (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành…)
	60%

	Tổng cộng
	100%


7 Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (tiết)
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC
	4
	0
	8
	

	2
	CHƯƠNG 2: TẬP QUÁN VÀ KHẨU VỊ ĂN UỐNG
	4
	0
	8
	

	3
	CHƯƠNG 3: CƠ SỞ HÌNH THÀNH ẨM THỰC VIỆT NAM
	3
	1
	10
	

	4
	CHƯƠNG 4: ĐẶC TRƯNG CỦA ẨM THỰC VIỆT NAM
	2
	2
	10
	

	5
	CHƯƠNG 5: ẨM THỰC TRUNG HOA VÀ CÁC NƯỚC CHÂU Á
	5
	2
	12
	

	6
	CHƯƠNG 6: ẨM THỰC PHÁP, Ý, MỸ VÀ CÁC NƯỚC KHÁC
	5
	2
	12
	

	
	Tổng cộng
	23
	7
	60
	


8. Giảng viên giảng dạy

- ThS. Trương Thị Thu Lành


- ThS. Nguyễn Thị Lý



Phan Thiết, ngày 04 tháng 12 năm 2015
                                                               P.  trưởng khoa/ bộ môn


TS. La Nữ Ánh Vân
